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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN VƯƠNG
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Số 30 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày   25 tháng   07 năm   2025

Ký hiệu:1C25TVT

Số: 24014

Người mua hàng  Người bán hàng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
THIÊN VƯƠNG
Ký ngày: 25-07-2025

Mã của cơ quan thuế:0051686DEE748041FFAA202CFECB109F7C

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền

trước thuế

Thuế GTGT
Tổng tiền

thanh toánThuế
suất Tiền thuế

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9=6+8

1 Thịt nạc mông lợn Frimesa kg 25 94.000 2.350.000 5% 117.500 2.467.500 

2 Thịt nạc mông lợn MRT kg 33,182 94.000 3.119.108 5% 155.955 3.275.063 

Tổng hợp Thuế
suất Tổng tiền chưa thuế Tổng tiền thuế Tổng tiền thanh toán 

Tổng tiền không chịu thuế: KCT

Tổng tiền chịu thuế suất: 0%

Tổng tiền chịu thuế suất: 5% 5.469.108 273.455 5.742.563 

Tổng tiền chịu thuế suất: 10%

Tổng tiền không tính thuế: KKKNT

Tổng tiền chịu thuế suất: KHAC

Tổng cộng: 5.469.108 273.455 5.742.563 

Trang tra cứu: http://0102190423hd.easyinvoice.vn    Mã tra cứu: SLBHP9HC8
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, https://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng:  
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế : 0309391503
Căn cước công dân :  
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số tài khoản:  
Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản
Đơn vị tiền tệ: VND Tỷ giá:  

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng.


